DANH SÁCH THANH TOÁN THÙ LAO BCS LỚP ĐỢT 1 
( NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ GỬI VỀ SỐ CMND VÀ SỐ TK NH ĐÔNG Á)
	STT
	MSSV
	HỌ LÓT
	TÊN
	NGÀY SINH
	TÊN LỚP
	CHỨC VỤ

	
	
	
	
	
	
	LT
	LP

	1
	1151020064
	Huỳnh Hữu Minh
	Đăng
	10/2/1992
	XD11DB01
	x
	 

	2
	1151020424
	Lê Sơn
	Bình
	8/10/1993
	XD11DB01
	 
	x

	3
	1154020357
	Trương Hữu
	Vinh
	27/07/1992
	TC11DB01
	X
	 

	4
	1154030241
	Trần Thị Mỹ
	Linh
	4/20/1993
	TC11DB01
	 
	x

	5
	1154010677
	Nguyễn Thị Lệ
	Trinh
	4/2/1993
	TC11DB01
	 
	x

	6
	1154040631
	Văn
	Trí
	05/10/1993
	TC11DB02
	x
	 

	7
	1154030365
	Lưu Thị
	Oanh
	06/11/1993
	TC11DB02
	 
	x

	8
	1154040704
	Tiêu Kim
	Yến
	22/9/1993
	TC11DB02
	 
	x

	9
	1154010709
	Ngô Thanh
	Tuyền
	11/4/1993
	MK11DB01
	x
	 

	10
	1154060213
	Trần Như Khôi
	 Nguyên
	7/12/1988
	MK11DB01
	 
	x

	11
	1154040100
	Nguyễn Hoàng 
	Đạt
	6/9/1993
	KT11DB01
	x
	 

	12
	1154040454
	Phạm Nhật
	 Quang
	2/11/1992
	KT11DB01
	 
	x

	13
	1154020322
	Trịnh Trần Nhã 
	Trân
	18/02/1993
	KT11DB01
	 
	x

	14
	1154010232
	Đinh Thị Hoàng 
	Oanh
	11/25/1993
	QT11DB01
	x
	 

	15
	1154010479
	Vũ Minh
	Sang
	13/09/1993
	QT11DB01
	 
	X

	16
	1154020226
	Trần Kim 
	Quý
	6/9/1993
	QT11DB01
	 
	x

	17
	1154030316
	Trà Thị Thu
	Ngọc
	5/10/1993
	NH11DB01
	 
	X

	18
	1154030080
	Nguyễn Ngọc
	Định
	25/8/1993
	NH11DB02
	x
	 

	19
	1154030339
	Lâm Thị Kim
	Nhi
	 
	NH11DB02
	 
	x

	20
	1257010257
	Đinh Thị Minh
	Tâm
	14/03/1993
	TA12DB01
	x
	 

	21
	1257010016
	Hoàng Ngọc Minh
	Châu
	25/10/1994
	TA12DB01
	 
	x

	22
	1257010235
	Nguyễn Thị Hoàng 
	Thiện
	27/12/1994
	TA12DB01
	 
	x

	23
	1254020078
	Nguyễn Lê
	Hòa
	8/13/1993
	KT12DB01
	x
	 

	24
	1254040326
	Trần Lê Phương
	 Nhung
	14/12/1994
	KT12DB01
	 
	X

	25
	1254042045
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Diệp
	9/6/1994
	KT12DB01
	 
	x

	26
	1254010189
	Văn Thị Thảo
	Huyền
	18/10/1994
	KT12DB02
	 
	x

	27
	1254040461
	Đặng Tuấn
	Toàn
	8/8/1994
	KT12DB02
	x
	 

	28
	1254042263
	Trần Hằng 
	Nga
	3/7/1994
	KT12DB02
	 
	x

	29
	1254040121
	Nguyễn Thị  
	Hiền
	12/14/1994
	KT12DB02
	 
	x

	30
	1254010231
	Nguyễn Ngọc
	Lâm
	8/3/1994
	QT12DB01
	x
	 

	31
	1254010539
	Vũ Thị Mai 
	Thy
	11/3/1994
	QT12DB01
	 
	x

	32
	1254010007
	Đoàn Lại Vân
	Anh
	16/6/1993
	QT12DB01
	 
	x

	33
	1254010056
	Trần Dương
	Chí
	17/11/1991
	QT12DB02
	 
	x

	34
	1254012054
	Nguyễn Đăng
	Chiến
	8/7/1994
	QT12DB02
	x
	 

	35
	1254010076
	Nguyễn Hoàng Minh
	Duy
	5/11/1994
	QT12DB02
	 
	x

	36
	 
	Lê 
	Vũ
	9/24/1994
	TN12DB01
	x
	 

	37
	1254032008
	Nguyễn Diệp Tú 
	Anh
	2/25/1994
	TN12DB01
	 
	x

	38
	1254030157
	Trịnh Thị Thanh
	Hương
	30/6/1994
	TN12DB01
	 
	x

	39
	1254030067
	Nguyễn Duy Hoàng
	Dũng
	10/26/1994
	TN12DB02
	x
	 

	40
	1254030107
	Phan Hữu Ngọc
	 Hân
	6/9/1994
	TN12DB03
	x
	 

	41
	1254030464
	Bùi Thị Mỹ 
	Trinh
	27/01/1994
	TN12DB03
	 
	x

	42
	1354020010
	Nguyễn Hoàng 
	Bá
	25/11/95  
	QT13DB01
	x
	 

	43
	1354040097
	Lại Thị Ngọc
	Mai
	34919
	QT13DB02
	 
	x

	44
	1354040036
	Đinh Vũ Ngọc 
	Giang
	28/08/95  
	KT13DB01
	x
	 

	45
	1354040130
	Nguyễn Ngọc Yến 
	Nhi
	34734
	KT13DB01
	 
	x

	46
	1354040085
	Cao Thị Mỹ
	Linh
	13/6/1994
	KT13DB01
	 
	x

	47
	1354032183
	Lê Thanh
	Chí
	13/02/1995
	TN13DB01
	x
	 

	48
	1354052203
	Trần Nguyễn Phương
	Uyên
	13/10/1994
	TN13DB01
	 
	x

	49
	1351022209
	Đặng Tùng
	Lâm
	34915
	XD13DB01
	x
	 

	50
	1357010049
	Lê Cảnh
	 Huy
	11/01/95  
	TA13DB01
	x
	 

	51
	1357010091
	Nguyễn Thị Hoàng 
	Nguyên
	17/09/95  
	TA13DB01
	 
	x

	52
	1454010272
	Nguyễn Đinh Hoàng 
	Phúc
	07/03/93
	QT14DB01
	x
	 

	53
	1454012517
	Phạm Hưng 
	Quốc
	18/09/96
	QT14DB02
	x
	 

	54
	1454010074
	Nguyễn Hồng
	Hạnh
	 23/09/1996
	QT14DB02
	 
	x

	55
	1454030068
	Lương Thị Kim 
	Ngân
	27/06/96
	TN12DB01
	 
	x

	56
	1451020197
	Trần Quang 
	Vĩnh
	11/01/96
	XD14DB01
	 
	x

	57
	1454060209 
	Nguyễn Thị Hồng
	Nhung
	25/06/96
	LK14DB01
	x
	 

	58
	1454060007
	Vũ Thế 
	Anh
	27/09/96
	LK14DB01
	 
	x

	59
	1454040152
	Lê Trung Phương 
	Thảo
	22/08/96
	KT14DB01
	 
	x

	60
	1457010124
	Nguyễn Hữu Thanh 
	Nhàn
	15/03/96
	TA14DB01
	x
	 

	61
	1457010167
	Nguyễn 
	Sang
	09/01/96
	TA14DB01
	 
	x



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA GỬI TÀI KHOẢN ĐÔNG Á VÀ SỐ CMND
( THỜI GIAN NỘP VỀ ĐỂ THANH TOÁN ĐỢT 2: 4/5/2015- 25/5/2015)
	STT
	MSSV
	HỌ LÓT
	TÊN
	NGÀY SINH
	TÊN LỚP
	CHỨC VỤ

	
	
	
	
	
	
	LT
	LP

	11
	1154060198
	Nguyễn Thị Quỳnh
	 Nga
	2/7/1993
	MK11DB01
	 
	x

	18
	1154030615
	Ngô Duy 
	Tùng
	26/8/1993
	NH11DB01
	x
	 

	19
	1154030427
	Lục Thanh
	 Tài
	7/12/1993
	NH11DB01
	 
	x

	23
	1154 060 360
	Đỗ Thanh 
	Tùng
	 
	NH11DB02
	 
	x

	47
	1254030289
	Châu Lê Kiều 
	Như
	 
	TN12DB03
	 
	x

	48
	1251022227
	Phạm Văn 
	Trường
	 
	XD12DB01
	 
	x

	44
	1254030472
	Nguyễn Ngọc Phương 
	Trinh
	8/2/1994
	TN12DB02
	 
	x

	50
	1354010349
	Ngô Âu Kim
	Trâm
	13/02/1995
	QT13DB01
	 
	x

	51
	1354010298
	Trần Thị Lệ 
	Thanh
	4/7/1993
	QT13DB02
	 
	x

	61
	1354060128
	Nguyễn Thanh Tài 
	Nhân
	10/1/1995
	LK13DB01
	 
	x

	62
	1354010112
	Nguyễn Thị Khánh 
	Huyền
	02/08/95  
	LK13DB01
	 
	x







Do thời gian gần đây ( sau Tết), ngân hàng Agribank đã chuyển phòng giao dịch đến địa điểm khác, nên nhà trường có thông báo mới là: mọi thanh toán thù lao cho sinh viên đều phải thực hiện qua Ngân hàng Đông Á. Khoa rất lấy làm tiếc vì điều đó. Những bạn sinh viên đã nộp tài khoản ngân hàng Agribank đúng thời hạn, vui lòng gửi lại cho Khoa số tài khoản Ngân hàng Đông Á trong thời gian từ 4/5/2015- 25/5/2015 để Khoa làm thanh toán đợt 2 cho các bạn. Chân thành xin lỗi nếu đã gây ra sự bất tiện cho các bạn vì biến cố này.
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ TÀI KHOẢN AGRIBANK CẦN LÀM LẠI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
	STT
	MSSV
	HỌ LÓT
	TÊN
	NGÀY SINH
	TÊN LỚP
	CHỨC VỤ

	
	
	
	
	
	
	LT
	LP

	1
	1254010209
	Bùi Huy 
	Khánh
	5/30/1993
	QT12DB03
	x
	 

	2
	1454030113
	Nguyễn Tiến 
	Thành
	08/01/96
	TN12DB01
	x
	 

	3
	1254032256
	Hồ Trần Như
	Ngọc
	10/28/1994
	TN12DB02
	 
	x

	4
	1251022180
	Trần Hữu 
	Thắng
	10/9/1994
	XD12DB01
	x
	 

	5
	1254010208
	Quách Mai  
	Khanh
	8/29/1994
	QT12DB03
	 
	x

	6
	1354010038
	Lê Bữu
	Duy
	25/4/1995
	QT13DB01
	 
	X

	7
	1354010093
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Hiệp
	01/09/95  
	QT13DB02
	x
	 

	8
	1354030104
	Nguyễn Thị Minh
	Phương
	8/9/1995
	TN13DB01
	 
	x

	9
	1351020055
	Võ Đỗ Anh
	Khoa
	17/4/1995
	XD13DB01
	 
	x

	10
	1354060100
	Trịnh Văn 
	Long
	4/3/1994
	LK13DB01
	x
	 

	11
	1454010195
	Vũ Thị Khánh 
	My
	16/01/96
	QT14DB01
	 
	x

	12
	1451020099
	Phạm Hồ Bảo 
	Nguyên
	25/10/96
	XD14DB01
	x
	 

	13
	1454010407
	Trương Xuân 
	Trường
	08/04/96
	KT14DB01
	x
	 



